CHƯƠNG 6

Câu 1: Chọn đáp án điền vào chỗ trống  đúng với quan đểm của Đảng ta về đường lối quốc phòng, an ninh: Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tranh thủ sự ủng hộ của.....
A. các nước trong khu vực Đông Nam Á
B. nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới
C. người Việt Nam ở nước ngoài
D. bạn bè quốc tế

Câu 2: Ai là Bộ trưởng Bộ ngoại giao đầu tiên của Việt Nam?
A. Hồ Chí Minh
B. Trần Phú
C. Lê Hồng Phong
D. Võ Nguyên Giáp

Câu 3: Điền vào chỗ trống cho đúng với quan điểm chỉ đạo hội nhập quốc tế của Đảng ta, hội nhập........ là trọng tâm, hội nhập trong các lĩnh vực khác phải tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế và góp phần tích cực vào phát triển kinh tế.
A. Kinh tế
B. Chính trị
C. Văn hóa
D. Xã hội

Câu 4: Quan điểm: "Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội" là nhiệm vụ như thế nào của Đảng ta?
A. Then chốt
B. Trọng yếu, thường xuyên
C. Trọng tâm
D. Nền tảng

Câu 5: Những hạn chế về đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 1975 - 1986 xuất phát từ nguyên nhân cơ bản nào?
A. Bệnh chủ quan, duy ý chí.
B. Lối suy nghĩ và hành động giản đơn.
C. Nóng vội chạy theo nguyện vọng chủ quan.
D. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng.

Câu 6: Điền vào chỗ trống cho đúng với Báo cáo Chính trị tại Đại hội XIII của Đảng ta: “Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục tiến triển nhưng đang phải đối mặt với sự trỗi dậy của...”
A. chủ nghĩa quốc tế
B. chủ nghĩa dân tộc
C. chủ nghĩa cực đoan
D. các nước tư bản

Câu 7: Việc làm nào dưới đây không thực hiện đúng nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc?
A. Đăng kí nghĩa vụ khi đến tuổi
B. Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ
C. Tham gia tập luyện quân sự ở trường học
D. Tham gia tuần tra ban đêm ở địa bàn dân cư

Câu 8: Nhận định của Đảng ta về xu thế lớn của thế giới hiện nay là gì?
A. Hòa bình, độc lập dân tộc
B. Dân chủ
C. Hợp tác và phát triển
D. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng

Câu 9: Theo nhận định của Đảng ta, cục diện thế giới hiện nay diễn ra theo xu hướng nào?
A. Đa cực, đa trung tâm
B. Đa chiều
C. Một cực duy nhất
D. Một trung tâm

Câu 10: Trong những phương hướng, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hiện nay được khẳng định trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (2021), Đảng ta chủ trương giải quyết những bất đồng, tranh chấp bằng giải pháp nào?
A. Hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế
B. Kiên quyết đấu tranh
C. Không khoan nhượng
D. Thương lượng

Câu 11: Lực lượng nào giữ vai trò nòng cốt trong việc củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở nước ta?
A. Đảng Cộng sản
B. Quốc hội
C. Mặt trận tổ quốc
D. Quân đội nhân dân và Công an nhân dân

Câu 12: "Hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với tất cả các nước trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế". Quan điểm trên của Đảng ta thuộc lĩnh vực nào?
A. Kinh tế
B. Chính trị
C. Đối ngoại
D. Văn hóa
Câu 13: "Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đáng thắng". Câu nói trên của ai?
A. Hồ Chí Minh
B. Võ Nguyên Giáp
C. Nguyễn Phú Trọng
D. Nguyễn Xuân Phúc

Câu 14: Chọn cụm từ điền vào chỗ trống đúng với quan điểm của Đảng ta về đường lối đối ngoại: Hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với tất cả các nước trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và …..
A. luật pháp Việt Nam
B. bình đẳng các bên cùng có lợi
C. không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau
D. luật pháp quốc tế  
                                                                    
Câu 15: Khu vực nào được xem là khu vực có nền kinh tế phát triển năng động nhất hiện nay?
A. Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
B. Khu vực Nam Á
C. Khu vực Trung Đông
D. Khu vực Bắc Phi

Câu 16: Việt Nam tích cực tham gia vào các diễn đàn và hoạt động của nhân dân thế giới là thể hiện nội dung nào?
A. Tăng cường quan hệ với các đảng phái, tổ chức chính trị thế giới
B. Mở rộng quan hệ đối ngoại
C. Phát triển công tác đối ngoại nhân dân
D. Chủ động tham gia vào tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực

Câu 17: Khu vực nào của Châu Á - Thái Bình Dương được xem là trung tâm phát triển năng động, có vị trí địa kinh tế - chính trị chiến lược ngày càng quan trọng trên thế giới?
A. Khu vực Đông Nam Á
B. Khu vực Tây Nam Á
C. Khu vực Đông Bắc Á
D. Khu vực Tây Bắc Á

Câu 18: Việt Nam là thành viên tích cực của tổ chức quốc tế nào sau đây?
A. OPEC
B. ASEAN
C. EU
D. NATO
Câu 19: Hoạt động chủ yếu của các thế lực thù địch nhằm chống phá nước ta trong giai đoạn hiện nay đó là gì?
A. Khủng bố
B. Chiến tranh
C. Diễn biến hòa bình
D. Cấm vận

Câu 20: Một trong bốn nguy cơ mà Đảng chỉ ra đối với cách mạng nước ta đó là:
A. Bùng nổ dân số ở nước ta
B. Biến đổi khí hậu 
C. Tụt hậu xa hơn về kinh tế 
D. Năng suất lao động thấp

Câu 21: Hiện nay, tổ chức nào giữ vai trò quản lý hoạt động đối ngoại ở nước ta?
A. Đảng Cộng sản Việt Nam
B. Chính phủ 
C. Quốc hội
D. Nhà nước

Câu 22: Việt Nam chính thức trở thành thành viên của tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vào thời gian nào?
A. 11/01/2007
B. 01/11/2007
C. 11/01/2008
D. 01/11/2008

Câu 23: Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế trong quan hệ đối ngoại được hiểu là:
A. Hoàn toàn chủ động quyết định đường lối, chính sách hội nhập kinh tế quốc tế
B. Là việc thực hiện đối ngoại với nhiều bên cùng một lúc.
C. Có quan hệ với tất cả các nước
D. Chủ động quyết định đường lối đối ngoại

Câu 24: Phương châm đối ngoại: “Việt Nam muốn là bạn với các nước trong cộng đồng thế giới phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển” được Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra tại đại hội Đảng lần thứ mấy?
A. Đại hội V (1982)
B. Đại hội VI (1986)
C. Đại hội VII (1991)
D. Đại hội VIII (1996)

Câu 25: Chủ trương: “Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế” được xác định từ Đại hội nào của Đảng ta?
A. Đại hội VII (1991)
B. Đại hội X (2006)
C. Đại hội XI (2011)
D. Đại hội XII (2016)

Câu 26: Đại hội Đảng lần thứ XII xác định, đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam đóng vai trò gì?
A. Lãnh đạo và quản lý về mọi mặt
B. Lãnh đạo và quản lý
C. Lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt
D. Chỉ đạo trực tiếp và quản lý mọi mặt

Câu 27: Nền quốc phòng và an ninh nước ta là:
A. Nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân
B. Nền quốc phòng toàn dân vững mạnh
C. Nền quốc phòng và an ninh nhân dân
D. Nền quốc phòng khu vực

Câu 28: Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN vào ngày tháng năm nào?
A. 28/07/1995
B. 27/08/1995
C. 28/07/1994
D. 27/08/1994

Câu 29: Bộ chính trị đã phê duyệt "Chiến lược Quốc phòng Việt Nam" vào năm nào?
A. Năm 2017
B. Năm 2018
C. Năm 2019
D. Năm 2020

Câu 30: Văn kiện nào xác định nhiệm vụ chủ yếu đường lối đối ngoại của Đảng là: "Giữ vững môi trường hòa bình, thuận lợi cho đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; nâng cao vị thế của đất nước; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới"?
A. Văn kiện Đại hội lần IX
B. Văn kiện Đại hội lần X
C. Văn kiện Đại hội lần XI
D. Văn kiện Đại hội lần XII


